	UBND TỈNH  NINH BÌNHMẫu

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
	 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

	Khoa (Bộ môn): …………..
	



	CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC


	Trình độ đào tạo: …………
	Ngành: ………….
	Mã số: ………….



	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


	1. Mã học phần: ………………
	Tên học phần: …………….

	2. Ký hiệu học phần:
	Tên tiếng Anh: …………….

	3. Số tín chỉ: 
	…………

	4. Phân bố thời gian:  

	- Lý thuyết:    
	…………

	- Bài tập và Thảo luận nhóm:     
	………..

	- Tự học:      
	………..

	- Thí nghiệm, thực hành
	…………..

	- Dự án
	………………..

	- Thực tập, thực tế
	…………..

	5. Các giảng viên phụ trách học phần:

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	………………….

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	……………..

	6. Điều kiện tham gia học phần:

	- Học phần tiên quyết:
	…………….

	- Học phần học trước:
	…………….

	- Học phần song hành:
	…………..

	7. Mô tả tóm tắt học phần:
	

	

	8. Mục tiêu cụ thể của học phần (Course objectives):  
	

	8.1 Kiến thức (Knowledge):
	

	

	8.2 Kỹ năng (Skills):
	

	

	8.3 Thái độ (Attitude):
	



 9. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes - CLO): 
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng:
	STT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Thang đo Bloom (6 cấp độ)

	1
	
	Analysis

	2
	
	Apply

	3
	
	Create

	4
	
	……



 10. Mối liên hệ của học phần đến Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo (Program Learning Outcomes - PLO):
11. Nhiệm vụ của sinh viên (Student responsibility):
12. Đánh giá học phần (Course assessment):
 (Theo quyết định 107/QĐ-ĐHHL, ngày 31/3/2015 của trường Đại học Hoa Lư về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ.)
	Thành phần đánh giá
	Bài đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Rubric (đánh dấu X nếu có)
	Thang điểm/ Trọng số con
	Hệ số
	Chuẩn đầu ra học phần

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1.
	
	
	10
	1
	

	
	A1.2.
	
	
	10
	
	

	
	A1.3.
	
	
	10
	
	

	A2.
Đánh giá giữa kỳ
	
	
	
	10
	2
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	
	
	
	10
	5
	



13. Kế hoạch giảng dạy
13.1 Kế hoạch học theo tuần
	Tuần
	Số tiết
	Ghi chú

	1
	6
	3 tiết / buổi

	2
	6
	

	3
	6
	

	….
	…
	

	Tổng cộng
	
	


13.2. Kế hoạch chi tiết
	Tuần/
Buổi học
	Nội dung chi tiết
	CĐR buổi học
(viết lại theo Bloom)
	Chuẩn đầu ra học phần
	Hoạt động dạy và học
	Bài đánh giá

	1/1
	
	
	
	
	

	2/1
	
	
	
	
	

	3/1
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



14. Tài liệu học tập:
14.1. Sách, bài giảng, giáo trình chính: 
14.2. Sách, tài liệu tham khảo:
15. Yêu cầu về thái độ đối với người học:
16. Ngày phê duyệt:        …..
17. Cấp phê duyệt: Trưởng khoa/ Trưởng bộ môn
	Trưởng khoa
	Trưởng bộ môn
	Người biên soạn
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1

